
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 09 Từ ngày/From 13/10/2025 đến ngày/To 17/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(13/10/25) 

1 SHCN   

2 LS&ĐL 
Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên 
khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên 
khoáng sản (tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

3 LS&ĐL 
Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm 
phân bố các loại khoáng sản chủ yếu 
(Kiểm tra thường xuyên HS1-L2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Di chuyển theo vị trí chiến thuật. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC 
- Bài tập phát cầu để gây khó cho đối 
thủ. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E8: Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 
E9: Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 
E10: Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 + WB p.27 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E8: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 
E9: Unit 3: Developing writing: SB p.41 
+ HW: WB p. 28 
E10: Unit 3: Developing writing: SB 
p.41 + WB: p.28 

9 Ngữ Văn Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, bút, đồ dùng học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

(14/10/25) 

1 LS&ĐL 
Chương 2: Đặc điểm khí hậu và thủy 
văn Việt Nam  
Bài 6. Đặc điểm khí hậu ( tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

2 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án “Tái sinh miền cổ tích” 

 

3 GDĐP (STEAM PBL)  



  

 

 

4  KHTN Bài 10. Oxide 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 KHTN Bài 11. Muối 

6 English 

E8: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 
E9: Unit 3: Developing writing: SB p.41 
+ HW: WB p. 28 
E10: Unit 3: Developing writing: SB 
p.41 + WB: p.28 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 7 English 

E8: Unit 4: Vocabulary: SB p.44 + 
Reading: SB p.45  
HW: WB p.30 & 31 
E9: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 
E10: Reading & Language art G8: 
Introduction & Unit 1_Lesson 1 

8 English 

9 KHTN Bài 11. Muối Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
(15/10/25) 

1 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành bài You raise me 
up (Trang 19) 

Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 English (Expat) 
E8: Unit 3: Developing speaking: WB 
p.27 
E9: Unit 3: Developing speaking: WB 
p.27 
E10: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 English (Expat) 

4  Math Linear equations and functions 
Mang theo TBĐT 

5 Math Linear equations and functions 

6 Toán Bài 3. Hình thang - Hình thang cân 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Bài 3. Hình thang - Hình thang cân 

8 Tin học - CN-KT Chúng ta để lại gì trên Internet? Học tại ICT 

9 Tin học - CN-KT Chúng ta để lại gì trên Internet? Học tại ICT 

Thứ Năm 
Thursday 

(16/10/25) 

1 Toán Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 GDCD/KNS Tự quản lý – Tự giác kỷ luật - Chuẩn bị giấy, bút, kéo. 

3 GTS 
Yêu thương người khác: 
Yêu thương là thấu hiểu 
 

- Chuẩn bị giấy, bút chì, 
màu,kéo. 



  

 

 

 

4  Ngữ Văn 
Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, bút, đồ dùng học tập 

5 Ngữ Văn 
Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, bút, đồ dùng học tập 

6 English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 3 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 4 
E10: Review Units 2-3  

Lớp E8, E9 mang theo 
TBĐT 

7 English (Expat) 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

 

9 Đại sứ  

Thứ Sáu 
Friday 

(17/10/25) 

1 KHTN Bài 11. Muối 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 KHTN Bài 11. Muối 

3 Ngữ Văn Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi, bút, đồ dùng học tập 

4  Mỹ thuật Halloween Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật Halloween Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 Toán Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

 

9 HĐTN.HN  


